
Kế hoạch giao 

đầu năm 2023

Kế hoạch bổ 

sung trong năm 

Năm trước 

chuyển sang 

Giải ngân vốn 

đầu năm

Giải ngân vốn 

bổ sung trong 

năm

Giải ngân vốn 

năm trước 

chuyển sang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TỔNG CỘNG                66.600                61.600                  5.000                        -                  58.601                58.601                        -                          -   87,99%

I
VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

ĐẤT TRỒNG LÚA
33.000              33.000              -                     -                     28.722              28.722              -                    -                    87,04%

1
Nạo vét kết hợp đắp bờ bao bờ nam

12000 - tây kênh Nhì
1.870                1.870                -                     -                     1.870                1.870                -                    -                    100,00% Hoàn thành

2

Nạo vét kết hợp đắp bờ bao bờ nam

kênh Hai Hạt (kênh Bùi - trạm bơm

kênh 1000)

1.637                1.637                -                     -                     1.624                1.624                -                    -                    99,20% Hoàn thành

3

Nạo vét kết hợp đắp bờ bao bờ

đông kênh Tà Nằm (kênh Kho -

kênh Bà Phủ) 

996                   996                   -                     -                     996                   996                   -                    -                    100,00% Hoàn thành

4

Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh

Xáng - kênh Chà (NVT A - NVT

B)

803                   803                   -                     -                     803                   803                   -                    -                    100,00% Hoàn thành

5
Nạo vét kết hợp đắp bờ bao bờ bắc

kênh Ông Đốc (ĐT 844 - An Tiến)
2.921                2.921                -                     -                     844                   844                   -                    -                    28,91%

Đạt 63% khối 

lượng hợp 

đồng

6

Nạo vét kết hợp tôn cao đê bao bờ

bắc kênh Hội Kỳ Nhất (Ba Sao -

Đường Thét - An Tiến)

1.429                1.429                -                     -                     1.429                1.429                -                    -                    100,00% Hoàn thành

7
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

đông kênh Nhất (ĐT 846 - 8000)
334                   334                   -                     -                     333                   333                   -                    -                    99,79% Hoàn thành

8

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao bờ nam kênh ranh (kênh Bùi -

kênh 8000)

2.249                2.249                -                     -                     2.249                2.249                -                    -                    100,00% Hoàn thành

9

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bắc kênh ranh Phú Điền - Thanh

Mỹ (kênh 307 - kênh TMMA -

kênh 3 Mỹ Điền)

4.288                4.288                -                     -                     4.287                4.287                -                    -                    99,99% Hoàn thành

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI

ĐVT: Triệu đồng

  KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NGUỒN VỐN  BẢO VỆ

 VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA, VỐN THUỶ LỢI PHÍ  NĂM 2023

tỷ lệ
Ghi  chú

(Nêu tiến độ 

thực hiện )

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày       tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

Luỹ kế vốn giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 

trước tháng báo cáo

Kế hoạch năm 

2023
Tổng số

Trong đó

1



Kế hoạch giao 

đầu năm 2023

Kế hoạch bổ 

sung trong năm 

Năm trước 

chuyển sang 

Giải ngân vốn 

đầu năm

Giải ngân vốn 

bổ sung trong 

năm

Giải ngân vốn 

năm trước 

chuyển sang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tỷ lệ
Ghi  chú

(Nêu tiến độ 

thực hiện )

Luỹ kế vốn giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 

trước tháng báo cáo

Kế hoạch năm 

2023
Tổng số

Trong đó

10

Nạo vét kết hợp đắp bờ bao bờ nam

kênh Nhì (kênh 307 - kênh TM -

MA)

1.504                1.504                -                     -                     1.504                1.504                -                    -                    100,00% Hoàn thành

11
Đường bờ tây kênh Bùi (kênh K27 - 

kênh ranh)
400                   400                   -                     -                     400                   400                   -                    -                    100,00% Hoàn thành

12

Đường bờ nam kênh Hội Kỳ Nhất

(đoạn từ ngã tư kênh Hội Kỳ Nhất -

ranh Ba Sao)

1.000                1.000                -                     -                     457                   457                   -                    -                    45,74% Hoàn thành

13
Đường bờ bắc kênh 1000 (kênh

Năm - xã Mỹ An)
700                   700                   -                     -                     700                   700                   -                    -                    100,00% Hoàn thành

14

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao bờ Nam Kênh 7 Thước (kênh

Mỹ Phước - Đường Thét) + cầu

Bảy Thước - Mỹ Phước

2.500                2.500                -                     -                     2.500                2.500                -                    -                    100,00% Hoàn thành

15

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao bờ Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp

A (kênh Năm-kênh Bằng Lăng) +

Cầu kênh Xáng-kênh NVT A

2.500                2.500                -                     -                     2.500                2.500                -                    -                    100,00% Hoàn thành

16

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao bờ Nam kênh Hội Kỳ Nhì

(Đường Thét - An Tiến) - cầu An

Tiến

2.500                2.500                -                     -                     2.500                2.500                -                    -                    100,00% Hoàn thành

17

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao Nam kênh Bà Phủ (kênh 307-

NVT B) - nam Trăm Bầu (kênh Bà

Phủ - NVT B)

2.070                2.070                -                     -                     1.575                1.575                -                    -                    76,07%

Đạt 28% khối 

lượng hợp 

đồng

18

Nạo vét kết hợp đắp bờ bao bờ

Đông K27 (đoạn chợ Tân Kiều đến

lộ N2)

2.000                2.000                -                     -                     2.000                2.000                -                    -                    100,00% Hoàn thành

19
Nạo vét tạ nguồn kết hợp đắp bờ

bao đường bờ Bắc kênh 9000
1.000                1.000                -                     -                     -                    -                    -                    -                    0%

Đạt 92% khối 

lượng hợp 

đồng

20 Thanh toán tất toán công trình 300                   300                   -                     -                     150                   150                   -                    -                    50%

II VỐN THUỶ  LỢI PHÍ                33.600                28.600                  5.000                        -                  29.880                29.880                        -                          -   88,93%
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Kế hoạch giao 

đầu năm 2023

Kế hoạch bổ 

sung trong năm 

Năm trước 
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Luỹ kế vốn giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 

trước tháng báo cáo

Kế hoạch năm 

2023
Tổng số

Trong đó

1

Nạo vét kết hợp tôn cao đê bao bờ

bắc kênh Hồng Kỳ (kênh Công Sự

đến ranh Tam Nông)

1.036                1.036                -                     -                     1.036                1.036                -                    -                    100,00% Hoàn thành

2

Nạo vét kết hợp tôn cao đê bao bờ

bắc kênh Hội Kỳ Nhất (Ba Sao -

Đường Thét - An Tiến)

1.756                1.756                -                     -                     1.756                1.756                -                    -                    100,00% Hoàn thành

3
Nạo vét kết hợp đắp bờ bao bờ nam

12000 - tây kênh Nhì
944                   944                   -                     -                     944                   944                   -                    -                    100,00% Hoàn thành

4

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao bờ tây kênh 1000 ấp 2 (từ

NVTA - kênh Năm)

3.736                3.736                -                     -                     3.736                3.736                -                    -                    99,99% Hoàn thành

5

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao bờ tây kênh Cô Hai (kênh

Nguyễn Văn Tiếp - kênh Năm)

2.922                2.922                -                     -                     2.920                2.920                -                    -                    99,95% Hoàn thành

6

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao bờ nam kênh Thủy Lợi (kênh

Tư Cũ - kênh 1000)

923                   923                   -                     -                     567                   567                   -                    -                    61,46% Hoàn thành

7

Nạo vét kết hợp đắp bờ bao bờ tây

kênh An Tiến (đan MHX - kênh

Phước Xuyên)

142                   142                   -                     -                     142                   142                   -                    -                    100,00% Hoàn thành

8

Nạo vét kết hợp đắp bờ bao bờ nam

kênh Nhì (kênh 307 - kênh TM -

MA)

1.529                1.529                -                     -                     1.529                1.529                -                    -                    100,00% Hoàn thành

9 Gia cố đê bao bảo vệ sản xuất 1.200                1.200                -                     -                     606                   606                   -                    -                    51%

Đạt 80% khối 

lượng hợp 

đồng 

10

Nạo vét kết hợp tôn cao đê bao bờ

kênh 1000 (kênh Lê Phát Tân -

kênh Kho)

644                   644                   -                     -                     360                   360                   -                    -                    55,91%

Đạt 50% khối 

lượng hợp 

đồng

11
Nạo vét kết hợp tôn cao đê bao bờ

kênh Cống Đá
574                   574                   -                     -                     397                   397                   -                    -                    69,14%

Đạt 90% khối 

lượng hợp 

đồng

12

Nạo vét kết hợp tôn cao đê bao bờ

Nam kênh Lô 3 nối dài (từ kênh

Công Sự đến kênh ranh Tam Nông -

Tháp Mười)

2.357                2.357                -                     -                     2.075                2.075                -                    -                    88,01% Hoàn thành
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Kế hoạch giao 

đầu năm 2023

Kế hoạch bổ 

sung trong năm 

Năm trước 

chuyển sang 

Giải ngân vốn 

đầu năm

Giải ngân vốn 

bổ sung trong 

năm

Giải ngân vốn 

năm trước 

chuyển sang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tỷ lệ
Ghi  chú

(Nêu tiến độ 

thực hiện )

Luỹ kế vốn giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 

trước tháng báo cáo

Kế hoạch năm 

2023
Tổng số

Trong đó

13

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao bờ Nam Kênh 7 Thước (kênh

Mỹ Phước - Đường Thét) + cầu

Bảy Thước - Mỹ Phước

2.500                2.500                -                     -                     2.500                2.500                -                    -                    100,00% Hoàn thành

14

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao bờ Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp

A (kênh Năm-kênh Bằng Lăng) +

Cầu kênh Xáng-kênh NVT A

2.000                2.000                -                     -                     2.000                2.000                -                    -                    100,00% Hoàn thành

15

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao bờ Nam kênh Hội Kỳ Nhì

(Đường Thét - An Tiến) - cầu An

Tiến

2.000                2.000                -                     -                     2.000                2.000                -                    -                    100,00% Hoàn thành

16

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao Nam kênh Bà Phủ (kênh 307-

NVT B) - nam Trăm Bầu (kênh Bà

Phủ - NVT B)

1.045                1.045                -                     -                     1.045                1.045                -                    -                    100,00%

Đạt 28% khối 

lượng hợp 

đồng

17

Nạo vét kết hợp đắp bờ bao bờ

Đông K27 (đoạn chợ Tân Kiều đến

lộ N2)

2.000                2.000                -                     -                     2.000                2.000                -                    -                    100,00% Hoàn thành

18
Nao vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao đường bờ Bắc kênh 9000
1.292                1.292                -                     -                     1.227                1.227                -                    -                    95,02%

Đạt 92% khối 

lượng hợp 

đồng

19
Nao vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ

bao tây kênh Giữa (ĐT 846 - 8000)
5.000                -                    5.000                 -                     3.039                3.039                -                    -                    61%

Triển khai thi 

công ngày 29/8
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Kế hoạch giao 

đầu năm 2023

Kế hoạch bổ 

sung trong năm 

Năm trước 

chuyển sang 

Giải ngân vốn 

đầu năm

Giải ngân vốn 

bổ sung trong 

năm

Giải ngân vốn 

năm trước 

chuyển sang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tỷ lệ
Ghi  chú

(Nêu tiến độ 

thực hiện )

Luỹ kế vốn giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 

trước tháng báo cáo

Kế hoạch năm 

2023
Tổng số

Trong đó
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